
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN  

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-BNN-KH  ngày         /        /           của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT 
Tên dự án 

 thành phần (DATP) 

Chủ đầu tư 

(DATP)  

Địa 

điểm 

đầu tư 

Nội dung đầu tư 

Sơ bộ tổng mức đầu tư 

DATP  

sau điều chỉnh 

Tổng số  

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

NSTW 

 Tổng cộng    349 330 

I Dự án dừng chuẩn bị đầu tư      

 

1 

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm 

nguồn gen vật nuôi Quốc gia 

công nghệ cao 

Viện  

Chăn nuôi 

Hà 

Nam 

 

Chuẩn bị đầu tư 

 

1 

 

1 

II Các dự án tiếp tục thực hiện 

đầu tư 

   348 329 

 

1 

Xây dựng trại giống bò thịt năng 

suất chất lượng cao 

Trung tâm 

Nghiên cứu bò và 

Đồng cỏ Ba Vì 

 

Hà Nội 

- Đã duyệt: Xây dựng chuồng nuôi, nhà điều hành, một 
số hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; mua 
sắm máy văn phòng, thiết bị sản xuất thức ăn. 

- Bổ sung: Phá dỡ chuồng nuôi cũ số 2; sửa chữa chuồng 
số 1; san nền khu chăn thả trong trại; mua sắm thiết bị; 
xây dựng tường rào, đường bê tông, cổng phụ; hệ thống 
phức hợp chăm sóc thú y và một số công trình  phụ trợ 
khác. 

 

 

35 

 

 

35 



2 
 

 

 

2 

Nâng cấp và mở rộng năng lực 

sản xuất tinh bò cọng rạ nâng 

cao chất lượng giống bò thịt 

Trung tâm 

 Giống gia súc lớn 

Trung ương 

 

Hà Nội 

- Đã duyệt: Xây mới 01 chuồng nuôi bò đực giống và một 
số hạng mục công trình phụ trợ; cải tạo nhà điều hành, hệ 
thông hạ tầng kỹ thuật; mua sắm trang thiết bị phục vụ sản 
xuất tinh bò. 

- Bổ sung: Xây mới 01 chuồng nuôi bò đực giống (gồm 

cả thiết bị), xây mới và cải tạo hệ thống xử lý nước thải; 

cải tạo khu khai thác, sản xuất tinh và một số công trình 

phụ trợ khác 

 

 

 

47,5 

 

 

 

47,5 

 

3 

Mở rộng Trung tâm Nghiên cứu 

vịt Đại Xuyên 

Trung tâm 

Nghiên cứu vịt 

Đại Xuyên 

 

Hà Nội 

- Đã duyệt: Xây dựng mới 01 chuồng nuôi vịt, một số 
hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật kèm theo 
(san nền, đường nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước…). 

- Bổ sung: San nền; sân, đường bê tông nội khu; trạm xử 

lý nước thải; đài nước; một số công trình phụ trợ khác; 

mua sắm thiết bị.  

 

 

57,5 

 

 

54,5 

 

4 

Mở rộng Trạm nghiên cứu, nhân 

giống gia cầm Cẩm Bình 

Trung tâm 

Nghiên cứu  

gia cầm 

 Thụy Phương 

 

Hải 

Dương 

- Đã duyệt: Xây dựng mới chuồng nuôi kín nuôi vịt ông 

bà cá thể và quần thể với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại; 

một số hạng mục công trình phụ trợ; máy phát điện dự 

phòng; máy rửa chuồng cao áp 

- Bổ sung: Xây mới 01 chuồng nuôi (gồm cả thiết bị), kè 

ao, tường rào, nhà chứa phân, sân đường, hệ thống điện, 

nước và một số công trình phụ trợ khác. 

 

48 

 

48 

 

5 

Phát triển một số giống vật nuôi 

chất lượng cao tại khu vực miền 

Trung 

 

Viện Chăn nuôi 

 

Phú 

Yên 

- Đã duyệt: Xây dựng chuồng kín nuôi gà giống, hiện đại, 
đồng bộ; xây dựng nhà điều hành, một số hạng mục công 
trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; mua sắm trang 
thiết bị. 

- Bổ sung: Xây mới chuồng gà con, gà tân đáo (gồm cả 
thiết bị), đường nội khu, tường rào, gara, nhà chứa phân, 
nhà đốt xác động vật, nhà giới thiệu sản phẩm, hệ thống 
xử lý nước thải và một số hạng mục công trình phụ trợ, 
mua sắm trang thiết bị. 

 

 

53 

 

 

53 



3 
 

 

6 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân 

giống gia súc lớn khu vực phía 

Nam 

Trung tâm 

Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn 

nuôi Gia súc lớn 

 

Bình 

Dương 

- Đã duyệt: Xây dựng mới chuồng nuôi trâu giống hạt 

nhân, một số hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ 

thuật; mua sắm thiết bị 

- Bổ sung: Xây mới nhà sát trùng xe, nhà trực, nhà chứa 

và ủ phân, chuồng cách ly, kho thức ăn, chuồng nuôi cá 

thể gia súc thí nghiệm, nhà cân, sân đường, hệ thống cấp 

thoát nước và một số công trình phụ trợ khác; mua sắm 

thiết bị. 

 

 

30 

 

 

30 

 

7 

Đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên 

cứu, sản xuất giống tằm dâu 

Trung tâm 

Nghiên cứu  

dâu tằm tơ 

 Trung ương 

Thái 

Bình 

Giữ nguyên như Quyết định số 2678/QĐ-BNN-KH ngày 
14/7/2022. 

 

16 

 

16 

 

 

8 

Mở rộng hệ thống chuồng nuôi 

lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu 

và Phát triển giống lợn hạt nhân 

Tam Điệp 

Trung tâm 

Nghiên cứu lợn 

Thụy Phương 

Ninh 

Bình 

Giữ nguyên như Quyết định số 2678/QĐ-BNN-KH ngày 

14/7/2022. 
 

36 

 

25 

 

 

9 

Nâng cấp cải tạo và mở rộng 

Trung tâm Giống vật nuôi chất 

lượng cao thuộc Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Học viện  

Nông nghiệp  

Việt Nam 

 

 

Hà Nội 

- Đã duyệt: Cải tạo, nâng cấp: Khu chăn nuôi lợn, khu xử 

lý nước/chất thải chăn nuôi, khu nhà ở cho công nhân CN; 

xây mới: Nhà thí nghiệm công nghệ cao, một số chuồng 

nuôi và khu thực hành sinh viên; một số hạng mục công 

trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. 

- Điều chỉnh: Cải tạo chuồng nuôi lợn; xây mới nhà thí 

nghiệm công nghệ cao, chuồng nuôi bò, chuồng nuôi gà, 

một số công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; mua sắm thiết 

bị. 

 

 

25 

 

 

20 
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